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Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống: 

Số lớn 45 64  56 

Số bé 5  7  

Số lớn gấp mấy lần số bé ?   6 8 

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ?  56   

 

Bài 2. An có 7 viên bi màu đỏ và 21 viên bi màu xanh. Hỏi số viên bi màu xanh gấp mấy lần số 

viên bi màu đỏ ? 

Bài 3. Năm nay con 6 tuổi. Bố hơn con 24 tuổi. Hỏi năm nay tuổi bố gấp mấy lần tuổi con ? 

Bài 4. Một con lơn cân nặng 84kg. Một con ngan cân nặng 4kg. Hỏi con lợn nặng gấp bao nhiêu 

lần con ngan ? 

Bài 5. Trong vườn có 84 cây cam và 7 cây chanh. Hỏi số cây cam nhiều gấp mấy lần số cây 

chanh ? 

Bài 6. Có 6 quyển vở bìa màu xanh. Số quyển vở bài màu xanh ít hơn màu đỏ là 42 quyển. Hỏi 

số quyển vở bìa màu đỏ gấp bao nhiêu lần số quyển vở bìa màu xanh ? 

Bài 7. Thùng thứ nhất chứa 106 lít dầu. Thùng thứ hai chứa số lít dầu gấp 6 lần thùng thứ nhất. 

Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu ? 

Bài 8. Có 164 mét vải màu xanh, số mét vải đỏ gấp 4 lần số mét vải xanh. Hỏi có tất cả bao 

nhiêu mét vải cả xanh và đỏ ?                  

Bài 9. Một cửa hàng có 6 lít nước mắm loại một. Số lít nước mắm loại hai gấp 6 lần số nước 

mắm loại một. Hỏi số lít nước mắm cả hai loại nhiều gấp mấy lần số lít nước mắm loại một ? 

Bài 10. Quãng đường từ A đến B dài 60km. Một xe du lịch đi trong giờ đầu được 54km. Hỏi 

quãng đường chiếc xe ấy đã đi gấp mấy lần quãng đường còn lại ? 
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